VẬT LÝ 9(16/3 ĐẾN 5/4)

GHI CHÚ: 

* Ôn tập lý thuyết từ câu 1 đến câu 6

* Chép lý thuyết từ câu 7 đến 15 vào vở học

* Làm bài tập vào vở bài tập

I-LÝ THUYẾT

1. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? 

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

2. Nêu mối liên hệ giữa tia khúc xạ và tia tới trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

_ Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

_ Khi tia tới xiên góc với mặt phân cách:

  + Tia sáng truyền từ không khí sang một môi trường trong suốt rắn hoặc lỏng thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (r<i). 

  + Tia sáng truyền được từ môi trường trong suốt rắn hoặc lỏng ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r>i). 

_ Khi tia tới vuông góc với mặt phân cách hai môi trường trong suốt, tia sáng truyền thẳng qua mặt phân cách, không bị khúc xạ.

3. Thế nào là thấu kính?

Thấu kính là một khối chất trong suốt thường bằng thủy tinh hoặc nhựa, được giới hạn bởi 2 mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng, mặt cong thường là mặt cầu.

4. Phân loại thấu kính theo hình dạng và theo đường đi của ánh sáng qua thấu kính.

*Theo hình dạng: (TK đặt trong không khí)

+ Thấu kính rìa mỏng: Phần rìa mỏng hơn phần giữa.
+ Thấu kính rìa dày: Phần rìa dày hơn phần giữa.
* Theo đường đi của ánh sáng qua thấu kính:

+ TKHT (TK rìa mỏng): Chùm tia tới song song trục chính của TKHT có chùm tia ló hội tụ.

+ TKPK (TK rìa dày) : Chùm tia tới song song trục chính của TKPK có chùm tia ló phân kì.

5. Nêu đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

+ TKHT:

- Tia tới qua quang tâm O, tia ló truyền thẳng qua TK.

- Tia tới song song với trục chính, tia ló qua tiêu điểm F' ở sau TK.

- Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) đi qua tiêu điểm F trước TK, tia ló song song với trục chính.

+TKPK:

- Tia tới qua quang tâm O, tia ló truyền thẳng qua TK.

- Tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F’ ở trước TK.

6. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

+ TKHT:

· Vật ở rất xa TK cho ảnh thật cách TK một khoảng bằng tiêu cự.

· Vật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. 

· Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật. 

+ TKPK:

· Vật ở rất xa TK cho ảnh ảo cách TK một khoảng bằng tiêu cự 

· Vật ở mọi vị trí trước TK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật, nằm trong khoảng tiêu cự của TK.

7. Hãy nêu công dụng của máy ảnh? 

Máy ảnh: Là dụng cụ dùng để tạo ra và lưu lại hình ảnh của một vật.

8. Nêu cấu tạo của máy ảnh? Đặc điểm ảnh của một vật trên phim?

- Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và phim ( hoặc tấm cảm biến)

+ Vật kính là một thấu kính hội tụ hoặc một hệ thống thấu kính có tác dụng như một thấu kính hội tụ, tạo ra hình ảnh của vật cần chụp trên phim (hoặc tấm cảm biến)

+ Hình ảnh tạo bởi vật kính được lưu lại trên phim. Trong các máy ảnh kĩ thuật số hiện nay, tấm cảm biến thay cho phim, lưu hình ảnh vào các thẻ nhớ trong máy. 

- Đặc điểm của vật trên phim: Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

9.  Hãy nêu công dụng của mắt? Chức năng của thể thủy tinh và màng lưới (so sánh chúng với máy ảnh)?

- Công dụng: Mắt là một giác quan giúp ta nhìn thấy được các vật trước mắt.

- Chức năng: Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của một vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới.
10.   Nêu cấu tạo và hoạt động của mắt? 

- Cấu tạo mắt: Gồm hai bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới (còn gọi là võng mạc). 

+ Thể thuỷ tinh có tác dụng như một thấu kính hội tụ. 

+ Màng lưới là 1 màng ở đáy mắt tập trung đầu các sợi thần kinh thị giác.

- Hoạt động của mắt: Khi mắt nhìn một vật sáng, hình ảnh của vật hiện trên màng lưới. Hình ảnh này tác động vào đầu sợi thần kinh thị giác, tạo ra các tín hiệu thần kinh và truyền về não, khiến ta cảm nhận được hình ảnh của vật.

11.  Thế nào là sự điều tiết của mắt?– 

      Trong quá trình điều tiết thể thủy tinh bị co giãn phồng lên hoặc dẹt xuống và làm thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh, sao cho ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

12.  Thế nào điểm cực cận và điểm cực viễn, giới hạn nhìn rõ của mắt?
- Điểm cực viễn: Điểm đặt vật ở xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết.

- Điểm cực cận: Điểm đặt vật ở gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết.

- Giới hạn nhìn rõ của mắt: Là khoảng cách từ điểm CC đến điểm CV.

13.

 
Nêu biểu hiện của tật cận thị - cách khắc phục?

- Biểu hiện của tật cận thị: Người cận thị nhìn rõ đươc những vật ở gần, không nhìn rõ được những vật ở xa.

- Cách khắc phục: Kính cận là thấu kính phân kì. Người cận thị phải đeo kính phân kì thích hợp để nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt. Kính cận thích hợp có tiêu cự của kính có giá trị bằng khoảng cực viễn của mắt ( OF = OCV).

14.

 Nêu biểu hiện của tật lão thị - cách khắc phục?

- Biểu hiện của tật lão thị:Người lão thị nhìn rõ được những vật ở xa, không nhìn rõ được những vật ở gần.

 - Cách khắc phục: Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở xa.

15.  Kính lúp là gì? Kính lúp dùng để làm gì? Nêu cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp

- Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

- Kính lúp được dùng dùng để quan sát các vật nhỏ hoặc các chi tiết nhỏ trên một vật.

- Cách quan sát các vật nhỏ qua kính lúp: Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính để cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó

- Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát thì thấy ảnh càng lớn.

- Công thức liên hệ giữa số bội giác và tiêu cự:
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- Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x

II-BÀI TẬP

17. Một người dùng máy ảnh kỹ thuật số đặt nằm ngang để chụp ảnh một ngôi nhà ở cách máy ảnh 10 m cho biết khoảng cách từ tấm cảm biến đến quang tâm của ống kính là 5 cm, chiều cao tấm cảm biến để thu ảnh là 2,4 cm. Hỏi có thể chụp ảnh được trọn vẹn ngôi nhà có chiều cao tối đa là bao nhiêu?

18. Một máy ảnh kĩ thuật số, chiều cao tấm cảm biến trong máy là 24 mm. Tiêu cự của ống kính máy ảnh là 50 mm. Cho rằng khi vật ở xa, ảnh của vật nằm tại vị trí tiêu điểm của ống kính.
a. Một cái cây cao 4 m ở cách máy ảnh 10 m có chiều cao ảnh trên tấm cảm biến là bao nhiêu?
b.  Máy có thể chụp trọn vẹn một ngôi nhà cao tối đa bao nhiêu khi nhà cách máy ảnh 20 m?
19. Người ta chụp ảnh của một toà nhà cao 10 m, ở cách máy ảnh 20 m. Phim cách vật kính 6 cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim.

20. Một người cao 1,6 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh 3 m. Phim cách vật kính 6 cm. Hãy tính chiều cao ảnh của người ấy trên phim.

21. Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

22. Vật AB cao h = 15 cm, khi chụp thì thấy ảnh của nó có độ cao h' = 6 cm và cách vật kính là d' = 10 cm. Tính khoảng cách từ vật đến máy ảnh.
23. Dùng máy ảnh chụp 1 vật cao 80 cm, đặt cách máy ảnh 2 m. Màn hứng ảnh cách vật kính 5 cm. Hãy dựng ảnh và tìm chiều cao của ảnh.
24. Một người đứng quan sát 1 cây cột điện cao 8 m, cách chỗ người đó đứng 25 m. Cho rằng màng lưới cách thể thủy tinh 2 cm. Hãy dựng ảnh và tìm chiều cao của ảnh cột điện trên màng lưới.
25. Vật kính của một máy ảnh là một TKHT có tiêu cự f=10 cm. Để chụp được một vật cách máy 60 cm thì phim phải được đặt ở vị trí nào? 

26. Máy ảnh chụp một người cao 1,6 m đứng cách máy ảnh 4 m. Ảnh chụp trên phim cao 1 cm, xác định vị trí đặt phim so với vật kính.

27. Em hãy giải thích vì sao ta nên hạn chế đọc sách, báo khi đi tàu, xe?

28. Mắt cận không nhìn rõ vật ở xa hay ở gần mắt? Điểm cực viễn Cv  của mắt cận ở xa hay gần hơn mắt bình thường? Nếu có một kính cận làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kì?
29. Nếu có một kính lão làm thế nào biết đó là thấu kính hội tụ? Giải thích gắn gọn tác dụng của kính lão.
30. Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 40 cm. Hỏi khi không đeo kính, người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?
31. Mắt của một người chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt một khoảng tối đa là 75 cm. Hỏi mắt người ấy mắt tật gì? Để sửa tật nói trên, người ấy phải dùng kính gì? Có tiêu cự bao nhiêu?
32. Một người cận thị khi không đeo kính, chỉ có thể nhìn thấy rõ được vật xa nhất cách mắt 50 cm. Hãy cho biết:
33. Người ấy phải đeo kính cận là thấu kính loại gì để khắc phục tật cận thị?
34. Kính cận thích hợp với người ấy có tiêu cự bằng bao nhiêu?
35. Một bạn học sinh, mắt có khoảng cực cận là 15 cm và khoảng cực viễn là 50 cm. 
36. Hỏi mắt người này bị tật gì?

37. Để nhìn rõ được vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết mắt, bạn này phải đeo kính thuộc loại thấu kính gì ? Có tiêu cự là bao nhiêu?

38. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60 cm. Hỏi người ấy phải đeo kính gì có tiêu cự bao nhiêu để nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết? Giải thích? 

39. Một người cận thị phải đeo kính cận có tiêu cự f =50 cm

40. Kính đó là thấu kính gì?

41. Khi không đeo kính, người ấy nhìn rõ được vật cách mắt xa nhất bao nhiêu?

42. Mắt của một người quan sát có điểm cực viễn cách mắt 50 cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.

43. Mắt của người này có tật gì? Giới hạn nhìn rõ của mắt là bao nhiêu?

44. Để khắc phục, người này phải đeo kính gì? Có tiêu cự là bao nhiêu?

45. Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng dài hay càng ngắn? Độ bội giác của kính là 2x. Vậy tiêu cự của kính lúp sẽ là bao nhiêu?
46. Qua kính lúp, ta sẽ có ảnh thật hay ảnh ảo? To hay nhỏ hơn vật? Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống phải dùng kính lúp?
47. Một kính lúp có độ bội giác G = 2,5. Tính tiêu cự của kính lúp.
48. Một người dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ, vật đặt cách kính 6 cm. Ảnh thu được cao gấp năm lần vật.

49. Vẽ hình sự tạo ảnh của kính lúp 

50. Ảnh thu được là ảnh thật hay ảnh ảo.

51. Tính tiêu cự của thấu kính.  

52. Tính độ bội giác của kính lúp nói trên. 

53. Dùng kính lúp có tiêu cự f=6 cm để quan sát một vật nhỏ, người ta nhìn thấy ảnh ảo của nó cao gấp 6 lần vật.

54. Tính độ bội giác của kính lúp nói trên. 

55. Xác định vị trí của vật và ảnh so với kính lúp nói trên.

56. Một kính lúp có độ bội giác G=5 x. Người ta dùng kính này để quan sát một vật nhỏ đặt cách thấu kính 4 cm.

57. Tính tiêu cự của thấu kính. 

58. Vẽ hình sự tạo ảnh của vật cho bởi kính lúp, dựa vào hình vẽ tính độ cao của ảnh so với vật và tính vị trí của ảnh so với kính lúp (không cần vẽ đúng tỉ lệ).

59. Dùng một kính lúp có tiêu cự 12,5 cm để quan sát một vật nhỏ. 

60. Tính số bội giác của kính lúp.

61. Muốn có ảnh ảo lớn gấp 5 lần thì người ta phải đặt vật cách kính bao nhiêu?

62. Tính khoảng cách từ ảnh đến vật.

63. Một người dùng một kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5 cm, vật đặt cách kính 6 cm.

64. Hãy dựng ảnh của vật qua kính lúp và cho biết ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? 

65. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính và chiều cao của ảnh.

---HẾT---
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